
quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 tổng số quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 tổng số quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 tổng số quý 1 quý 2 quý 3 quý 4

2.135 510 535 540 550 1.400 350 370 360 320 90 20 20 20 30 645 140 160 165 180

quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 tổng số quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 tổng số quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 tổng số quý 1 quý 2 quý 3 quý 4

4.045 1.050 1.030 950 1.015 3.928 1.040 1.000 914 974 77 0 20 26 31 40 10 10 10 10

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 (ĐVT: triệu đồng)

PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

thu quỹ đất công ích, đất kháctổng thu

 NSNN

 phát sinh

tổng chi 

ngân sách

chia ra chi thường xuyên chi từ nguồn dự phòng chi từ bổ sung mục tiêu cấp huyện

chia ra thuế ngoài quốc doanh thu phí, lệ phí

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày      / 03 /2023 của UBND xã Ân Hữu)

CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

tỷ lệ thu gom 

rác thải rắn

1.793 7.045 160 17,69 8,92 89,2 84,1

Số hộ

 năm 2023

Nhân khẩu 

năm 2023

tổng số hộ nghèo 

năm 2023

tỷ lệ hộ nghèo 

năm 2022

tỷ lệ hộ nghèo 

năm 2023

tỷ lệ dân số

 tham gia BHYT (%)

CÂY LÚA (ĐVT: DT: HA; NS: Tạ/ha; SL: Tấn)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2023

CÂY HÀNG NĂM KHÁC  (ĐVT: DT: HA; NS: Tạ/ha; SL: Tấn)

DT NS SL

615 4.42271,9 2.01968,22962.404

DT NS SL DT NS SL

CẢ NĂM VỤ ĐÔNG XUÂN VỤ THU

75,4319



DT

77

DT 

hiện có
NS SL SL

19,0 85,0 13 3,3

DT 

hiện có

DT 

cho

 sản 

phẩm

NS

DT 

hiện 

có

DT 

cho

 sản 

phẩm

NS

DT 

hiện

 có

DT 

cho

 sản 

phẩm

NS

3,2 1,4 90,0 5,4 3,5 80,0 22 22 215

Cây cỏ (cả năm)Cây lạc (cả năm)Cây ngô (cả năm

DT

DTCĐ cây trồng

 (cả năm)

SLNS

100,0 320 3.200 33

CHĂN NUÔI

Đàn heoĐàn bò
Đàn trâu

SLNSDTSLNS

68,0 524 3 22,5 7

DT  hiện cóNS
DT cho

 sản phẩm
DT  hiện có

7

Gia cầm

CÂY ĂN QUẢ

Cây chanhCây cam, quýtCây bưởi

49.9109525.600851.3991.653

Heo hướng nạc %Tổng đànTỷ lệ %Bò laiTổng đàn

CHỈ TIÊU NGƯỜI THAM GIA BHYT

89,25.2445.880

Ghi chúTỷ lệ %Số người phát triển BHYT (người)Dự báo dân số (người)

DT cho

 sản phẩm

CÂY LÂU NĂM CÁC LOẠI VÀ CÂY DÂU TẰM

Cây dâu tằmCây mítCây bơ

2004732812,6

SLSLSL
Trồng rừng tập trung sau klhai thác

12,0

SL

550,60,665,02,03,0102,0

NS
DT cho

 sản phẩm
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